                                                               BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ                                                 (Phụ lục số 01)
                   TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, CƠ QUAN CỦA TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP                            
                                      (kèm theo Hướng dẫn số  16/HD-CĐN, ngày  24  tháng 11 năm 2020 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam)
	STT
	Nội dung
	Thang điểm tối đa
	Điểm do đơn vị tự chấm
	Minh chứng
(thống kê những văn bản chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện hoặc dẫn chứng cụ thể  nội dung hoạt động để chứng minh cho việc đơn vị có triển khai, tổ chức thực hiện)
	Đánh giá của Hội đồng TĐKT

	I
	Nhóm tiêu chí 1: Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, nhà giáo và người lao động (CBNGNLĐ) và tham gia quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát.
	40 điểm
	39

điểm
	
	
	

	1
	Thực hiện dân chủ cơ sở.
	10
	10
	
	
	

	1.1
	Phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; hàng năm có rà soát và điều chỉnh, bổ sung nội dung khi cần thiết.
	2
	2
	Xây dựng kế hoạch; Báo cáo kết quả việc xây dựng và thực quy chế dân chủ cơ sở theo quy định hàng năm.
	2
	

	1.2
	Tổ chức giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế và công khai những việc CBNGNLĐ được biết theo quy định ít nhất 01 lần/năm.
	2
	2
	Thanh tra nhân dân kết hợp cùng đoàn thanh tra giám sát thực hiện nội quy, quy chế đối với 07 khoa trong trường.

Quyết đinh số 690/QĐ-ĐHSPKT ngày 11/5/2022 về việc kiểm tra hồ sơ nghiệm thu đề tài NCKH.

- Quyết đinh số 452/QĐ-ĐHSPKT ngày 23 tháng 3 năm 2022 về việc thanh tra tổ chức, quản lý đào tạo.
	2
	

	1.3
	Phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đầy đủ nội dung, đúng quy trình và thời gian quy định.
	2
	2
	Phối hợp với chuyên môn Tổ chức Hội nghị VCNLĐ năm 2021, Số 989/KH-ÐHSPKTHY ngày 27/12/2021;

Nghị quyết Hội nghị VCNLĐ năm 2021
	2
	

	1.4
	Phối hợp tổ chức  đối thoại giữa người sử dụng lao động với CBNGNLĐ trong cơ quan, đơn vị ít nhất 01 lần/năm.
	2
	2
	
	2
	

	1.5
	Ban Thanh tra nhân dân đủ về số lượng, thành phần; xây dựng kế hoạch hoạt động có phê duyệt của BCH CĐCS và tổ chức thực hiện hiệu quả; lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định.
	2
	2
	- Quyết định công nhận Ban thanh tra nhân dân nhiệm ký 2021-2023, Số 384/QÐ-CÐ.ÐHSPKTHY ngày 26/01/2022
- Kế hoạch công tác của Ban TTND năm 2022, Số 386/KH-CÐ.ÐHSPKTHY, ngày 27/01/2022.
	2
	

	2
	Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
	12
	11
	
	
	

	2.1
	Tham gia các hội đồng liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBNGNLĐ (Hội đồng lương, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật, …) giải quyết các vấn đề về quyền lợi của CBNGNLĐ theo quy định của pháp luật:

- Có tham gia các hội đồng liên quan …: 01 điểm
- Có ý kiến đóng góp cụ thể trong các cuộc họp, tham gia giải quyết các vấn đề về quyền lợi của CBNGNLĐ theo quy định của pháp luật: 01 điểm
	2
	2
	Tham gia các Hội đồng:

Xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2022.

Xem xét giải quyết thôi việc; chuyển công tác; đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; kéo dài thời gian làm việc.

Xét nâng lương, phụ cấp thâm niên, vượt khung,..

Đánh giá, xếp loại chất lượng VCNLĐ và bình xét danh hiệu thi đua năm học 2020-2021

Điều chỉnh hệ số thu nhập tăng thêm đối với giảng viên theo định mức giờ chuẩn năm học 2021-2022;

Định mức giờ chuẩn đối với các GS, PGS, TS là giảng viên làm việc theo chế độ hợp đồng,
	2
	

	2.2
	Giám sát hoặc tham gia giám sát thực hiện các chế độ, chính sách đối với CBNGNLĐ trong cơ quan, đơn vị ít nhất 01 lần/năm:

- Có giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách …: 01 điểm
- Có giải pháp xử lý kịp thời những sai phạm được phát hiện trong quá trình giám sát (nếu có): 01 điểm
	2
	1
	- Nghị quyết 387/NQ-ĐHSPKTHY ngày 09 tháng 3 năm 2022 thành lập Ban giám sát thuộc Hội đồng trường. Thành viên ban TTND tham gia giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của các đon vị.
	1
	

	2.3
	Có phương thức tiếp nhận thông tin, ý kiến của CBNGNLĐ (Hòm thư góp ý, email, đường dây nóng…), phát hiện và phản ánh kịp thời những bất cập phát sinh trong quan hệ lao động, biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, tệ nạn xã hội trong cơ quan, đơn vị:

- Có phương thức tiếp nhận thông tin phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị…: 01 điểm
- Thu nhận được thông tin từ CBNGNLĐ; xử lý được những vấn đề bất cập nảy sinh trong quan hệ lao động, biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, tệ nạn xã hội trong cơ quan, đơn vị  và phản ánh kịp thời với cấp có thẩm quyền (nếu có): 01 điểm
	2
	2
	- Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2022 (số 389//KH-CĐ.ĐHSPKTHY ngày 10/3/2022). Phối hợp với chuyên môn tổ chức cuộc thi tuyên truyền về phòng chống tham nhũng trong Nhà trường.

- Tiếp nhận thông tin từ CBNGNLĐ qua mail, website, trực tiếp;

- Thường xuyên trao đổi với lãnh đạo Nhà trường khi có những thông tin phản hồi về các lĩnh vực hoạt động, để kịp thời điều chỉnh, khắc phục,...
	2
	

	2.4
	Thực hiện tiếp đoàn viên theo quy định; giải quyết và tham gia giải quyết kịp thời các ý kiến thắc mắc, mâu thuẫn phát sinh, các đơn thư khiếu nại, tố cáo của CBNGNLĐ và các tranh chấp lao động trong nội bộ cơ quan, đơn vị theo quy định; không để xảy ra đơn thư vượt cấp:

- Có Nội quy tiếp đoàn viên và Lịch tiếp đoàn viên định kỳ theo quy định: 01 điểm
- Có phân công người trực tiếp đoàn viên, giải quyết hoặc tham gia giải quyết kịp thời các ý kiến thắc mắc, mâu thuẫn phát sinh, các đơn thư khiếu nại, tố cáo của CBNGNLĐ (nếu có); không để xảy ra đơn thư vượt cấp: 01 điểm
	2
	2
	Đại diện BTV, văn phòng công đoàn
	1
	Minh chứng không đầy đủ

	2.5
	Định kỳ họp liên tịch với chuyên môn đồng cấp để trao đổi thông tin, xem xét giải quyết những vấn đề liên quan đến CBNGNLĐ .
	2
	2
	Hàng tháng, hoặc các hoạt động phát sinh
	2
	

	2.6
	Hằng năm tổ chức ít nhất 01 hoạt động cụ thể về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.
	2
	2
	- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, nhà giáo, người lao động năm 2022, số 392/KH-CÐ.ÐHSPKTHY ngày 28/3/2022 thông qua cuộc thi online trên website công đoàn trường;

- Phối hợp với chuyên môn Tổ chức Hội thi "Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về Luật phòng chống tham nhũng" năm 2021, số 699/KH-ÐHSPKTHY ngày 01/10/2022.
	2
	

	3
	Xây dựng và thực hiện các quy chế nội bộ.
	6
	6
	
	
	

	3.1
	Có quy chế phối hợp hoạt động giữa ban chấp hành công đoàn với lãnh đạo cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện hiệu quả; rà soát, bổ sung, sửa đổi nội dung khi cần thiết:

- Có quy chế phối hợp công tác giữa công đoàn với chuyên môn cùng cấp: 01 điểm
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung nội dung quy chế phối hợp khi cần thiết: 01 điểm
	2
	2
	Số 3031/QĐ-ĐHSPKTHY, Ngày 27/12/2019, Quy chế phối hợp giữa Chính quyền với Công đoàn các cấp thuộc Trường ĐHSPKTHY
	2
	

	3.2
	Tham gia với thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và thực hiện có hiệu quả các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.
	2
	2
	- Tham gia cứu xây dựng Đề án vị trí việc làm, khung năng lực, bản mô tả công việc và chức năng nghề nghiệp của từng vị trí việc làm Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 theo Số 374/QĐ-ĐHSPKTHY ngày 04/3/2022

- Tham gia xây dựng Quy định về sử dụng, quản lý VCNLĐ, số 168/QĐ-ĐHSPKTHY ngày 25/01/2022

- Tham gia xây dựng Quy định về ký kết các loại hợp đồng: thỉnh giảng, số 169/QĐ-ĐHSPKTHY ngày 25/01/2022;

- Tham gia sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và Hoạt động, số 170/QĐ-ĐHSPKTHY ngày 25/01/2022’

- Tham gia sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, số 171/QÐ-ÐHSPKTHY ngày 25/01/2022;

- Tham gia sửa đổi và bổ sung một số nội dung tại Quy chế Chi tiêu nội bộ ban hành, số 3153/QÐ-ÐHSPKTHY ngày 30/12/2021;

- Tham gia xây dựng Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thuộc Trường; số 2972/QÐ-ÐHSPKTHY ngày 16/12/2021;

- Tham gia sửa đổi, bổ sung Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển viên chức tại các đơn vị thuộc Trường, số 2973/QÐ-ÐHSPKTHY ngày 16/12/2021;

- Tham gia sửa đổi, bổ sung quy chế đánh giá xếp loại chất lượng viên chức, người lao động và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng, số 2709/QÐ-ÐHSPKTHY ngày 26/11/2021;

- Tham gia xây dựng quy định xử lý vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, số 2693/QÐ-ÐHSPKTHY ngày 26/11/2021
	2
	

	3.3
	Tham gia với thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế, kế hoạch và có hỗ trợ cho CBNGNLĐ tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Có tham gia xây dựng quy chế, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho CBNGNLĐ trong cơ quan, đơn vị: 01 điểm.
- Có các hoạt động hỗ trợ, động viên CBNGNLĐ tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 1 điểm.
	2
	2
	- Tham gia xây dựng quy chế, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho CBNGNLĐ;

- Vinh danh tiến sỹ tại Hội nghị VCNLĐ hàng năm;

- Hỗ trợ giảng viên sau khi hoàn thành chương trình học văn bằng 2 tiếng anh tại trường
	2
	

	4
	Chăm lo đời sống cán bộ, nhà giáo, người lao động
	12
	12
	
	
	

	4.1
	Ban chấp hành công đoàn biết nội dung hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, có  kiến nghị sửa đổi nội dung bất hợp lý trước khi giao kết hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động:

- BCH công đoàn chủ động tổ chức gặp mặt NLĐ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng trước khi ký HĐLĐ, HĐLV: 0,5 điểm
- Tư vấn hỗ trợ, phổ biến các quy chế, quy định nội bộ của đơn vị với NLĐ để nắm vững trước khi thực hiện ký HĐLĐ, HĐLV đảm bảo quy định của pháp luật: 0,5 điểm
	1
	1
	- Hội nghị VCNLĐ năm 2021

- Tọa đàm giữa LĐ Trường, Chủ tịch CĐ và GV các đơn vị
	0.5
	Minh chứng không phù hợp

	4.2
	Hướng dẫn, tư vấn hỗ trợ, giúp đỡ người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để đảm bảo quyền lợi theo quy định của pháp luật.
	1
	1
	- Hướng dẫn, trợ giúp VCNLĐ giải quyết chế độ, chính sách
	0.5
	Minh chứng không cụ thể

	4.3
	100% viên chức, người lao động đang làm việc tại đơn vị được giao kết hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động đúng quy định của pháp luật
	2
	2
	100% VCNLĐ được ký kết HĐLV hoặc HĐLĐ
	2
	

	4.4
	Thực hiện tốt các quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; định kỳ ít nhất 1 lần/năm có tổ chức rà soát, kiểm tra điều kiện làm việc của CBNGNLĐ và đề xuất với thủ trưởng/ người đứng đầu cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

- Thực hiện tốt các quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; định kỳ ít nhất 1 lần/năm có tổ chức rà soát, kiểm tra điều kiện làm việc của CBNGNLĐ: 01 điểm.
- Đề xuất với thủ trưởng/ người đứng đầu cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: 01 điểm.
	2
	2
	- Tuyên truyền, triển khai quy định về an toàn VSLĐ

- Kế hoạch số 392/KH-CĐ.ĐHSPKTHY ngày 25/4/2022.

- Phối hợp với chính quyền tổ chức khám sức khoẻ định kỳ năm 2021, số 743/TB-ÐHSPKTHY ngày 18/10/2021 với tổng số 417 CBNGNLĐ.
	2
	

	4.5
	Đề xuất với thủ trưởng/người đứng đầu cơ quan, đơn vị có giải pháp chăm lo, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho CBNGNLĐ trong cơ quan, đơn vị.
	2
	2
	- Tham gia đề xuất sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ tăng thu nhập cho VCNLĐ; quy định chế độ làm việc của GV
	2
	

	4.6
	Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao thiết thực, phù hợp với điều kiện của đơn vị và nguyện vọng của đoàn viên.
	2
	2
	- Tổ chức hoạt động nhân kỷ niệm 21 năm ngày gia đình Việt Nam 28/6/2022, số 420/KH-CÐ.ÐHSPKTHY ngày 07/6/2022;

- Tổ chức hoạt động hè cho con Cán bộ viên chức Trường ĐHSPKTHY, số 419/TB-CĐ.ĐHSPKTHY ngày 06/6/2022;

- Tổ chức hoạt động nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 08/3, số 388/TB-CÐ.ÐHSPKTHY ngày 20/02/2022;

- Tổ chức hoạt động hè cho con em VCNLĐ năm2022, số 398/KH-CÐ.ÐHSPKTHY ngày 03/5/2022;

- Tổ chức tổ chức Cuộc thi " Thầy cô trong mắt em" năm 2022, số 390/KH-CÐ.ÐHSPKTHY ngày 22/3/2022;

- Tổ chức các hoạt động nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2021, số 344/TB-CÐ.ÐHSPKTHY ngày 05/10/2021

- Tổ chức diễn đàn chia sẻ thông tin hỗ trợ giảng viên giảng dạy trực tuyến, số 338/KH-CĐ.ĐHSPKTHY ngày 21/9/2022;

- Phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong NCKH và giảng dạy" Chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập trường, số 337/KH-CÐ.ÐHSPKTHY ngày 18/9/2021;
	2
	

	4.7
	Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện đúng, đủ các chính sách đối với nữ CBNGNLĐ (thai sản, hưu trí, quy hoạch, bổ nhiệm, …) theo quy định.
	2
	2
	- Phối hợp với chính quyền thực hiện tốt chính sách đối với CBNGNLĐ nữ
	1
	Minh chứng không cụ thể

	II
	Nhóm tiêu chí 2: Xây dựng tổ chức công đoàn.
	40 điểm
	39
	
	
	

	1
	Công tác phát triển đoàn viên và quản lý đoàn viên công đoàn.
	3
	3
	
	
	

	1.1
	Có biện pháp tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập Công đoàn; tổ chức kết nạp đoàn viên theo đúng quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam và hướng dẫn của CĐGD Việt Nam.
	1
	1
	Năm học 2021-2022: kết nạp 07 đoàn viên
	1
	

	1.2
	Có ít nhất 95% NLĐ đã gia nhập công đoàn tính đến thời điểm đánh giá, xếp loại.
	1
	1
	Tổng số đoàn viên công đoàn/số CBNGNLĐ: 484/493
	1
	

	1.3
	Có sổ theo dõi, quản lý đoàn viên hoặc sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên trên máy vi tính; các thông tin về đoàn viên được cập nhật khi có thay đổi hoặc ít nhất 6 tháng/lần. Nếu sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên thì ít nhất 6 tháng phải in sổ 01 lần và lưu trữ hồ sơ quản lý đoàn viên.
	1
	1
	- Sổ theo dõi đoàn viên công đoàn trên hệ thống driver;

- Cập nhật thông tin đoàn viên công đoàn trên phần mềm Tổng LĐLĐVN, website công đoàn trường;

- Hệ thống theo dõi đoàn viên công đoàn trên website công đoàn trường
	1
	

	2
	Đánh giá, xếp loại công đoàn cấp dưới (tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, CĐCS thành viên).
	4
	4
	
	
	

	2.1
	Có triển khai, cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá, xếp loại công đoàn cấp dưới theo hướng dẫn của công đoàn cấp trên và phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị.
	2
	2
	- Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021, số 360/CV-CÐ.ÐHSPKTHY, ngày 10/11/2021

- Thông báo Về việc Đăng ký thi đua khen thưởng năm học 2021 - 2022, số 361/TB-CÐ.ÐHSPKYHT ngày 11/11/2021;

- Hướng dẫn xét thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022, số 412/HD-CĐ.ĐHSPKTHY ngày 09/6/2022;
	2
	

	2.2
	Tổ chức đánh giá, xếp loại công đoàn cấp dưới đảm bảo dân chủ, công khai, đúng thời gian quy định.
	1
	1
	- Thành lập Hội đồng đánh giá, xếp loại chất lượng VCNLĐ và bình xét danh hiệu thi đua năm học 2020-2021, số 323/QĐ-ĐHSPKTHY ngày 05/7/2021
	1
	

	2.3
	Có ít nhất 70% trở lên số tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, CĐCS thành viên (nếu có) được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	1
	1
	100% CĐBP hoàn thành tốt nhiệm vụ
	1
	

	3
	Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn .
	3
	3
	
	
	

	3.1
	Có kế hoạch và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn tại cơ quan, đơn vị ít nhất 01 lần/năm với nội dung phù hợp, thiết thực.
	1
	1
	Tổ chức tập huấn cán bộ công đoàn năm 2021 ngày 27/11/2021 (40 cán bộ công đoàn: BCH, UBKT, Chủ tịch CĐBP, tổ trưởng NC, Ban TTND).
	1
	

	3.2
	Có ít nhất 80% cán bộ công đoàn từ tổ công đoàn trở lên mới tham gia lần đầu sau 6 tháng được bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ, kỹ năng công tác công đoàn.
	1
	1
	
	1
	

	3.3
	Cử cán bộ tham gia đầy đủ các cuộc họp, hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ do công đoàn cấp trên triệu tập đảm bảo đúng thành phần và thời gian quy định.
	1
	1
	Cử cán bộ tham gia:

Tập huấn công tác Tuyên giáo công đoàn;

Tập huấn nghiệp vụ Ủy ban Kiểm tra;

Tập huấn nghiệp vụ Ban TTND;

Lớp lý luận và nghiệp vụ công đoàn dành cho cán bộ CĐGD Việt nam;

Tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ công đoàn năm 2022
	1
	

	4
	Hoạt động của ban chấp hành, ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở.
	10
	9
	
	
	

	4.1
	Có quy chế hoạt động của ban chấp hành, ủy ban kiểm tra và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
	1
	1
	Quy chế làm việc Ban chấp hành công đoàn trường Đại học SPKT Hưng Yên Nhiệm kỳ 2017-2012, Số 12/QC-CĐT, ngày 28/5/2018.
	1
	

	4.2
	Có kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm của ban chấp hành, ủy ban kiểm tra phù hợp, sát với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và chỉ đạo của công đoàn cấp trên.
	1
	1
	- Chương trình hoạt động công đoàn năm 2022, số 375/CTr-CÐ.ÐHSPKTHY ngày 12/01/2022
- Chương trình công tác kiểm tra công đoàn năm học 2021-2022, số 365/CTr-CÐ.ÐHSPKTHY ngày 29/11/2021;

- Kế hoạch triển khai năm học 2021-2022, số 345/KH-CÐ.ÐHSPKTHY ngày 05/10/2021.
	1
	

	4.3
	Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên ban chấp hành, ủy viên ủy ban kiểm tra.
	1
	1
	Có bảng phân công nhiệm vụ cho các UV.BCH; UV.UBKT CĐ (số 134/QĐ-CĐ.ĐHSPKTHY ngày 16/72019)
	1
	

	4.4
	Định kỳ (6 tháng, 01 năm) tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công của các ủy viên ban chấp hành, ủy ban kiểm tra.
	1
	1
	- Tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2021-2022, số 360/CV-CÐ.ÐHSPKTHY ngày 10/11/2021; Tổng kết năm học
	1
	

	4.5
	Kiện toàn ban chấp hành, ủy ban kiểm tra với những vị trí còn khuyết trong thời gian tối đa 3 tháng; có quyết định công nhận các chức danh từ tổ phó công đoàn trở lên theo phân cấp quản lý và đảm bảo các quy định hiện hành.
	1
	1
	- Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Công đoàn trường, Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 - 2022, số 349/HD-CÐ.ÐHSPKTHY ngày 15/10/2022;
	1
	

	4.6
	Thực hiện chế độ sinh hoạt ban chấp hành theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
	1
	1
	- Đối với Ban thường vụ: 1 tháng/1 lần;

- Ban chấp hành: 3 tháng/1 lần;

- Họp khi có các hoạt động phát sinh.

- Sau mỗi buổi họp thông báo nội dung kết luận cuộc họp tới tất cả cán bộ công đoàn biết và triển khai thực hiện
	1
	

	4.7
	Tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ và hoạt động của 100% công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn.
	2
	2
	- Chương trình công tác kiểm tra công đoàn năm học 2021-2022, số 365/CTr-CÐ.ÐHSPKTHY ngày 29/11/2021

- Kế hoạch công tác kiểm tra công đoàn năm học 2021-2022, số 403/CTr-UBKT ngày 09/5/2022
	2
	

	4.8
	Tổ chức kiểm tra tài chính và quỹ tiền mặt đồng cấp ít nhất 01 lần/năm.
	2
	1
	
	1
	

	5
	Công tác Tài chính, tài sản công đoàn
	10
	10
	
	
	

	5.1
	Lập báo cáo Dự toán, Quyết toán nộp công đoàn cấp trên theo quy định.
	1
	1
	Giao cho Ban tài chính thực hiện theo quy định
	1
	

	5.2
	Công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính công đoàn tại Hội nghị Ban Chấp hành; Công khai các khoản đóng góp của đoàn viên theo quy định của Tổng Liên đoàn.
	1
	1
	Thông báo dự toán đầu năm, quyết toán cuối năm;

- Triển khai các khoản đóng góp của đoàn viên:

Xây dựng "Quỹ xã hội Công đoàn Giáo dục Việt nam", số 334/TB-CÐ.ÐHSPKTHY ngày 31/8/2021;

Thu công đoàn phí: triển khai qua mail. zalo;

Ủng hộ Chương trình máy tính cho em
	1
	

	5.3
	Quản lý và sử dụng tài chính, tài sản của công đoàn theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn, không có vi phạm quy định về tài chính.
	2
	2
	- Quy chế quản lý, sử dụng tài chính" của BCH Công đoàn Trường Đại học SPKTHY, nhiệm kỳ 2017-2022, Số 158/QĐ-CĐ.ĐHSPKTHY ngày 05/10/2019.

- Sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu công đoàn, số 342/QÐ-CÐ.ÐHSPKTHY ngày 04/10/2021
	2
	

	5.4
	Hoàn thành việc trích nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn và các khoản phải nộp khác đúng, đủ theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
	2
	2
	Theo đúng quy định
	2
	

	5.5
	Hoàn thành việc đóng góp Quỹ xã hội do CĐGD Việt Nam tổ chức.
	2
	2
	13.800.000 đ Theo đúng quy định
	2
	

	5.6
	Mở tài khoản công đoàn, sử dụng phần mềm Quản lý tài chính công đoàn của TLĐ:

- Hồ sơ tài chính công đoàn đầy đủ, đúng quy định: 0,5 điểm.
- Sử dụng phần mềm quản lý tài chính công đoàn của TLĐ: 0,5 điểm.
	1
	1
	Theo đúng quy định, kịp thời đầy đủ


	1
	

	5.7
	Kế toán công đoàn được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tài chính công đoàn.
	1
	1
	Tham gia tập huấn nghiệp vụ về công tác tài chính công đoàn.
	1
	

	6
	Chế độ thông tin, báo cáo và công tác văn phòng.
	10
	10
	
	
	

	6.1
	Hoàn thành và nộp đầy đủ các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất với công đoàn cấp trên đúng thời gian quy định.
	2
	2
	- Báo cáo công tác phát triển đoàn viên;

- Báo cáo 6 tháng (công tác TGNC, UBKT, CSPL&QHLĐ);

- Báo cáo online;

- Báo cáo sơ kết, tổng kết.
	2
	

	6.2
	Thông tin đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Công đoàn cấp trên đến CBNGNLĐ trong đơn vị.
	1
	1
	Theo đúng quy định
	1
	

	6.3
	Tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách… theo yêu cầu của công đoàn cấp trên.
	1
	1
	- Góp ý sửa đổi quy định về chế độ phụ cấp của Công đoàn;

- Tổng hợp ý kiến góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ VIII và điều lệ Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
	1
	

	6.4
	Tham gia đóng góp ý kiến, tổ chức nghiên cứu, khảo sát những vấn đề liên quan đến hoạt động công đoàn và CBNGNLĐ theo yêu cầu của công đoàn cấp trên
	1
	1
	
	1
	

	6.5
	Phản ánh tình hình hoạt động công đoàn và các vấn đề phát sinh liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động tại cơ quan, đơn vị với công đoàn cấp trên chính xác, kịp thời.
	1
	1
	Đúng quy định
	0.5
	Minh chứng không cụ thể

	6.6
	Gửi tin, bài về hoạt động công đoàn, gương người tốt, việc tốt, trao đổi kinh nghiệm… về CĐGD Việt Nam ít nhất 1 tin, bài/quý.
	1
	1
	năm học 2021-2022 gửi 15 bài
	1
	

	6.7
	Có đầy đủ các loại sổ sách theo quy định của công đoàn cấp trên, nội dung thường xuyên được cập nhật và bảo quản theo quy định
	1
	1
	Theo đúng quy định
	1
	

	6.8
	Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, lưu trữ và cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng quy định các tài liệu liên quan đến hoạt động công đoàn khi có yêu cầu.
	1
	1
	- Hệ thống theo dõi công văn đi, công văn đến, các hoạt động, biểu mẫu, đoàn viên công đoàn: http://congdoan.utehy.edu.vn/.
	1
	

	6.9
	Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động công đoàn:

- Có ứng dung CNTT phục vụ hoạt động công đoàn tại đơn vị: 0,5 điểm
- Thường xuyên truy cập hệ thống CNTT của CĐGD Việt Nam để tiếp nhận  thông tin chỉ đạo, điều hành của CĐGD Việt Nam: 0,5 điểm
	1
	1
	- Ứng dụng CNTT trong toàn bộ hoạt động công đoàn: http://congdoan.utehy.edu.vn/.

- Hàng ngày VPCĐ vào website CĐGDVN nhận thông tin báo cáo, công văn để triển khai tới các Ban, các CĐBP kịp thời.
	1
	

	III
	Nhóm tiêu chí 3: Công tác tuyên truyền và các hoạt động khác.
	15 điểm
	15
	
	
	

	1
	Tuyên truyền, giáo dục.
	4
	4
	
	
	

	1.1
	Tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên và CBNGNLĐ chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành, nghị quyết của công đoàn; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.
	2
	2
	- Xây dựng nhóm công tác tuyên truyền: viết bài, đăng tin, thiết kế hình ảnh baner các hoạt động, phụ trách kỹ thuật website;

- Phối hợp với Thư viện Pháp luật để cập nhật các thông tin liên quan đến CBNGNLĐ kịp thời
	2
	

	1.2
	Vận động CBNGNLĐ tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, nghiệp vụ, tay nghề; khuyến khích tự học, tự bồi dưỡng.

- Có hình thức vận động CBNGNLĐ tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, nghiệp vụ, tay nghề: 01 điểm.
- Có hình thức động viên, hỗ trợ CBNGNLĐ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị…: 01 điểm.
	2
	2
	- Vinh danh tiến sỹ tại Hội nghị VCNLĐ hàng năm;

- Hỗ trợ giảng viên sau khi hoàn thành chương trình học văn bằng 2 tiếng anh tại trường.
	2
	

	2
	Công tác phát triển Đảng.
	2
	2
	
	
	

	2.1
	Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng; có phát triển đảng viên mới trong cơ quan, đơn vị.
	2
	2
	Năm học 2021-2022: giới thiệu 27 đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng; 20 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy bồi dưỡng


	2
	

	3
	Vận động CBNGNLĐ chấp hành pháp luật và các quy định của ngành.
	2
	2
	
	
	

	3.1
	Không có đoàn viên vi phạm pháp luật (Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, chính sách dân số; luật giao thông, không mắc tệ nạn xã hội....).
	1
	1
	Trong năm học không có đoàn viên vi phạm pháp luật
	1
	

	3.2
	Không có đoàn viên vi phạm đạo đức nhà giáo, ứng xử văn hóa học đường.
	1
	1
	Không có đoàn viên vi phạm đạo đức nhà giáo
	1
	

	4
	Vận động CBNGNLĐ đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công việc và đời sống; tích cực tham gia hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện; xây dựng cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa.
	3
	3
	- Quyết định số 642/QĐ-ĐHSPKTHY ngày 27/4/2022 về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên;

- Báo cáo số 289/BC-ĐHSPKTHY ngày 28/4/2022 Sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025;
	
	

	4.1
	Vận động CBNGNLĐ hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công tác, giảng dạy và cuộc sống; tích cực tham gia hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo do ngành, địa phương phát động:

- Có vận động CBNGNLĐ hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công tác, giảng dạy và cuộc sống: 0,5điểm.
- Tích cực tham gia hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo do ngành, địa phương phát động: 0,5điểm.
	1
	1
	- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện;

- Thành lập nhóm “Cán bộ, giảng viên UTEHY” Nhóm là nơi kết nối cán bộ, giảng viên UTEHY, nơi trao đổi, học hỏi lẫn nhau, chia sẻ các phương pháp dạy học tích cực, các công cụ hỗ trợ giảng dạy tân tiến, hiện đại, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của thời đại công nghiệp 4.0, sẵn sàng ứng biến với đại dịch covid 19. CÓ giải thưởng đối với các cán bộ có bài viết nhiều tương tác;

- Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo hỗ trợ cho VCNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 năm học 2021 - 2022 (đối tượng F0 hoặc gia đình khó khăn), CBNGNLĐ với tổng số 230 CBNGNLĐ với kinh phí 115 triệu đồng.

- Tham gia Chương trình máy tính cho em

- Tham gia quỹ xã hội CĐGDVN “số 334/TB-CĐ.ĐHSPKTHY ngày 31/8/2021

- Ủng hộ vài thiều tỉnh Bắc Giang 2,4 tấn (số 312/TB-CĐ.ĐHSPKTHY ngày 15/6/2021)
	1
	

	4.2
	Tham gia xây dựng, triển khai, kiểm tra và giám sát các hoạt động nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo trong cơ quan, đơn vị.
	1
	1
	Tham gia đầy đủ
	1
	

	4.3
	Có kế hoạch tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn về văn hóa.

- Có kế hoạch tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa: 0,5 điểm.
- Tổ chức các hoạt động xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa: 0,5 điểm.
	1
	1
	- Nhà trường được công nhận đạt chuẩn văn hóa.

- Quyết định số 642/QĐ-ĐHSPKTHY ngày 27/4/2022 về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên;

- Báo cáo số 289/BC-ĐHSPKTHY ngày 28/4/2022 Sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025;
	1
	

	5
	Vận động CBNGNLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động; cải tiến lề lối làm việc  nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
	4
	4
	
	
	

	5.1
	Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua; các cuộc vận động do Ngành và địa phương phát động.
	2
	2
	Thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động
	1
	Minh chứng không cụ thể

	5.2
	Tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và các cuộc vận động. Làm tốt công tác khen thưởng, kỷ luật trong đơn vị.
	1
	1
	Tổ chức tổng kết các hoạt động và khen thưởng tại Hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động công đoàn
	0.5
	Minh chứng không cụ thể

	5.3
	Có đề xuất giải pháp góp phần cải tiến lề lối làm việc, thủ tục hành chính trong cơ quan, đơn vị theo hướng thiết thực và hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.
	1
	1
	Tham gia đề xuất giải pháp cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc
	1
	

	IV
	Nhóm tiêu chí 4: Điểm thưởng.
	5 điểm
	5
	
	
	

	1
	Đời sống và thu nhập của CBNGNLĐ tăng hơn so với năm trước
	1
	1
	Thu nhập tăng hơn năm trước 8%
	1
	

	2
	Tham gia tích cực các hoạt động do CĐGD Việt Nam tổ chức.
	1
	1
	- Phối hợp với CĐGDVN Tổ chức các hoạt động Tháng công nhân năm 2022, số 397/KH-CÐ.ÐHSPKTHY ngày 29/4/2022;

- Triển khai thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch covid-19”, số 391/KH-CÐ.ÐHSPKTHY ngày 22/3/2022;

- Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, số 371/TB-CÐ.ÐHSPKTHY ngày 27/12/2022;

- Hưởng ứng tham gia Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ IV", số 322/TB-CÐ.ÐHSPKTHY ngày 18/6/2022;

- Hưởng ứng tham gia Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ IV", 322/TB-CÐ.ÐHSPKTHY ngayf 18/6/2022;

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, nhà giáo và lao động giai đoạn 2021-2025, số 351/KH-CĐ.ĐHSPKTHY ngày 19/10/2021;

- Tuyên truyền Đại hội đại biểu Phụ Nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, số 350-CV/CÐ.ÐHSPKTHY ngày 19/10/2021

- Triển khai Cuộc thi Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo, số 331/TB-CÐ.ÐHSPKTHY ngày 23-08-2021

- Tổ chức xét chọn và trao tặng “Giải thưởng 22/7- Công đoàn Giáo dục Việt Nam” năm 2022, số 401/TB-CĐ.ĐHSPKTHY ngày 06/5/2022;

-  Tổ chức Cuộc thi " Thầy cô trong mắt em" năm 2022, số 390/KH-CÐ.ÐHSPKTHY ngày 22/3/2022
	1
	

	3
	Đảm bảo công tác thông tin hai chiều, nộp đầy đủ các báo cáo, đúng thời gian quy định; ứng dụng CNTT hiệu quả vào hoạt động công đoàn
	1
	1
	- Theo đúng quy định;

- Ứng dụng CNTT trong toàn bộ hoạt động công đoàn: http://congdoan.utehy.edu.vn/
	1
	

	4
	Hoạt động công đoàn có đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả so với năm trước.
	1
	1
	- Xây dựng nhóm phụ trách công tác tuyên truyền;

- Khai thác sử dụng phần mềm eFAST của ngân hàng Vietinbank.
	1
	

	5
	Tham gia vượt chỉ tiêu đóng góp Quỹ xã hội; tích cực tham gia cuộc vận động hỗ trợ miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
	1
	1
	- Phối hợp với chuyên môn tổ chức quyên góp ủng hộ chương trình Máy tính cho em, số 652/TB-ÐHSPKTHY ngày 17/9/2021;

- Ủng hỗ Quỹ tiêm phòng vaccine Covid-19;

- Chương trình " Tết sum vầy- Xuân bình an" năm 2022.
	1
	

	
	Cộng
	
	
	
	93
	


2

